
QUẢN LÝ GIÁO VIÊN
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2 TOÁN Chi NHẠC Nguyên TOÁN Linh KHTN Hoàn GDTC Thuỷ ANH Hiền

3 NHẠC Nguyên N.VĂN Huân N.VĂN P.Hà KHTN Hoàn ANH Hiền MI THUẬT An

4 LS-ĐL Nguyên N.VĂN Huân KHTN Hoàn TOÁN Linh N. VĂN Giang N.VĂN Tr.Nhung

5 N. VĂN Dinh TOÁN Linh NHẠC Nguyên LS-ĐL An N. VĂN Giang N.VĂN Tr.Nhung

1 GDĐP Hạnh KHTN Hoàn TIN P.Nhung NHẠC Nguyên ANH Hiền KHTN Luân

2 ANH Lương KHTN Hoàn LS-ĐL Nguyên TIN P.Nhung LS-ĐL N.Hà GDĐP Hạnh

3 KHTN Hoàn GDĐP Hạnh LS-ĐL Nguyên TOÁN Linh LS-ĐL N.Hà ANH Hiền

4 KHTN Hoàn ANH Lương GDĐP Hạnh TOÁN Linh TOÁN Loan GDTC Thuỷ

5 LS-ĐL Nguyên ANH Lương KHTN Hoàn GDDP Hạnh TOÁN Loan LS-ĐL N.Hà

1 MĨ THUÂT Hạnh TOÁN Linh GDTC Chiên ANH L.Anh KHTN Luân TOÁN Tuân

2 GDTC Chiên KHTN Hoàn ANH L.Anh MĨ THUẬT Hạnh KHTN Luân GDTC Thuỷ 

3 TIN Linh MĨ THUẬT Hạnh TOÁN Linh GDTC Chiên GDTC Thuỷ TOÁN Tuân

4 TOÁN Chi GDTC Chiên MĨ THUẬT Hạnh ANH L.Anh HĐTN Thuỷ C.NGHỆ P,Hương

1 TOÁN Chi LS-ĐL Nguyên N.VĂN P.Hà N. VĂN KHTN Luân TIN P.Nhung

2 KHTN Hoàn LS-ĐL Nguyên N. VĂN P.Hà N. VĂN TIN P,Nhung KHTN Luân

3 HĐTN Dinh N.VĂN Huân HĐTN Linh ANH L.Anh NHẠC V.Thắng N.VĂN Tr.Nhung

4 N. VĂN Dinh HĐTN Huân ANH L.Anh GDCD P.Hương N. VĂN Giang NHẠC V.Thắng

5 C.NGHỆ P.Hương TOÁN Linh ANH L.Anh KHTN Hoàn TOÁN Loan HĐTN Tr.Nhung

1 ANH Lương GDCD P.Hương GDTC Chiên KHTN Hoàn KHTN Luân LS-ĐL N.Hà

2 LS-ĐL Nguyên GDTC Chiên KHTN Hoàn LS-ĐL An LS-ĐL N.Hà KHTN Luân

3 KHTN Hoàn LS-ĐL Nguyên N.VĂN P.Hà GDTC Chiên MĨ THUẬT An KHTN Luân

4 GDTC Chiên ANH Lương KHTN Hoàn HĐTN An TOÁN Loan LS-ĐL N.Hà

5 ANH Lương KHTN Hoàn GDCD P.Hương N.VĂN Huân HĐTN Thuỷ N.VĂN Tr.Nhung

1 GDCD Dinh C.NGHỆ P.Hương LS-ĐL Nguyên TOÁN Linh ANH Hiền GDCD Huân

2 TOÁN Chi TIN P.Nhung TOÁN Linh N.VĂN Huân C.NGHỆ P,Hương TOÁN Tuân

3 N. VĂN Dinh TOÁN Linh C.NGHỆ P,Hương LS-ĐL An GDCD Hạnh TOÁN Tuân

4 N. VĂN Dinh N.VĂN Huân TOÁN Linh C.NGHỆ P,Hương GDĐP Hạnh ANH Hiền

5 HĐTN Dinh HĐTN Huân HĐTN Linh HĐTN An N. VĂN Giang HĐTN Tr.Nhung
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Trống vào lớp truy bài từ 6h45  đến 7h00; GV đổi giờ phải được sự đồng ý của BGH.
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Từ 7h00- 7h45'

N.VĂN Tr.Nhung MI THUẬT An N. VĂN Dinh N. VĂN Lan ĐỊA LÍ Vân N. VĂN Đ.Thắng N. VĂN Tr.Hương Từ 7h50'- 8h 35'

GDTC Thuỷ KHTN Duyên N. VĂN Dinh N. VĂN Lan ANH Miền N.VĂN Đ.Thắng ĐỊA LÍ Vân Từ 8h50' - 9h35'

TIN P.Nhung TOÁN N.Hương MĨ THUẬT An ANH Hiền HÓA Duyên ANH Miền SINH Thuỷ Từ 9h40' - 10h25'

ANH Hiền N. VĂN Tr.Hương KHTN Duyên TOÁN N.Hương TOÁN TC Chi ĐỊA LÍ Vân ANH Miền Từ 10h30'- 11h15'

TOÁN Loan LS-ĐL Huân GDTC Trường LS-ĐL Tr.Nhung TOÁN Chi N.VĂN Đ.Thắng SINH Thuỷ Từ 7h00- 7h45'

N.VĂN Tr.Nhung KHTN Duyên ANH Miền ANH Hiền GDCD Dinh TOÁN Chi LỊCH SỬ Huân Từ 7h50'- 8h 35'

TOÁN Loan GDTC Trường N. VĂN Dinh GDĐP Tr.Nhung SINH Thuỷ LỊCH SỬ Huân TOÁN Thoả Từ 8h50' - 9h35'

LS-ĐL Nguyên ANH Miền KHTN Duyên GDTC Trường N. VĂN Đ.Thắng TOÁN Chi TOÁN Thoả Từ 9h40' - 10h25'

ANH Hiền C. NGHỆ P.Nhung LS-ĐL Tr.Nhung KHTN Duyên LỊCH SỬ Huân SINH Thuỷ ANH Miền Từ 10h30'- 11h15'

GDTC Thuỷ TIN Linh TOÁN N.Hương N.VĂN Lan THỂ DỤC Hoàn HÓA Duyên TOÁN Thoả Từ 7h00- 7h45'

C.NGHỆ P,Hương KHTN Tuân TIN Linh TOÁN N.Hương HÓA Duyên ANH Miền N. VĂN Tr.Hương Từ 7h50'- 8h 35'

KHTN Duyên N. VĂN Tr.Hương ANH Miền TOÁN N.Hương TOÁN Chi VẬT LÍ Luân THỂ DỤC Hoàn Từ 8h50' - 9h35'

KHTN Duyên N. VĂN Tr.Hương KHTN Tuân TIN Linh ANH Miền THỂ DỤC Hoàn VẬT LÍ Luân Từ 9h40' - 10h25'

VẬT LÍ Luân SINH Thủy HÓA Duyên Từ 10h30'- 11h15'

KHTN Duyên TOÁN N.Hương GDTC Trường LS-ĐL Tr.Nhung NHẠC V.Thắng THỂ DỤC Hoàn N. VĂN Tr.Hương Từ 7h00- 7h45'

NHẠC V.Thắng KHTN Duyên GDĐP Tr.Nhung N.VĂN Lan TOÁN Chi GDCD Dinh N. VĂN Tr.Hương Từ 7h50'- 8h 35'

KHTN Duyên GDTC Trường TOÁN N.Hương HĐTN Lan THỂ DỤC Hoàn TOÁN Chi VẬT LÍ Luân Từ 8h50' - 9h35'

TOÁN Loan TOÁN N.Hương KHTN Duyên GDTC Trường N. VĂN Đ.Thắng VẬT LÍ Luân THỂ DỤC Hoàn Từ 9h40' - 10h25'

GDCD Huân HĐTN Lan TOÁN N.Hương KHTN Duyên VẬT LÍ Luân NHẠC V.Thắng GDCD Dinh Từ 10h30'- 11h15'

MĨ THUẬT An LS-ĐL Huân GDCD Nguyên LS-ĐL Tr.Nhung ĐỊA LÍ Vân N. VĂN Đ.Thắng HÓA Duyên Từ 7h00- 7h45'

N.VĂN Tr.Nhung NHẠC V.Thắng N. VĂN Dinh KHTN Duyên N. VĂN Đ.Thắng ĐỊA LÍ Vân TOÁN TC Thoả Từ 7h50'- 8h 35'

TOÁN Loan GDCD Tr.Hương LS-ĐL Tr.Nhung NHẠC V.Thắng N. VĂN Đ.Thắng ANH Miền TOÁN Thoả Từ 8h50' - 9h35'

HĐTN Nguyên ANH Miền NHẠC V.Thắng GDCD Tr.Hương SINH Thuỷ N. VĂN Đ.Thắng ĐỊA LÍ Vân Từ 9h40' - 10h25'

LS-ĐL Nguyên N. VĂN Tr.Hương HĐTN Miền MĨ THUẬT An C.NGHỆ P.Nhung HÓA Duyên NHẠC V.Thắng Từ 10h30'- 11h15'

GDĐP Hạnh ANH Miền LS-ĐL Tr.Nhung C.NGHỆ P.Nhung TOÁN Chi VĂN TC Đ.Thắng C.NGHỆ L.Bình Từ 7h00- 7h45'

LS-ĐL Nguyên GDĐP Tr.Nhung TOÁN N.Hương ANH Hiền VĂN TC Đ.Thắng C.NGHỆ L.Bình ANH Miền Từ 7h50'- 8h 35'

ANH Hiền LỊCH SỬ Huân ANH Miền TOÁN N.Hương N. VĂN Đ.Thắng TOÁN TC Chi N.VĂN Tr.Hương Từ 8h50' - 9h35'

N.VĂN Tr.Nhung TOÁN N.Hương C.NGHỆ P.Nhung KHTN Tuân ANH Miền TOÁN Chi N.VĂN Tr.Hương Từ 9h40' - 10h25'

HĐTN Nguyên HĐTN N.Hương HĐTN Miền HĐTN Lan SH LỚP Đ.Thắng SH LỚP Chi SH LỚP Tr.Hương Từ 10h30'- 11h15'
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trống vào lớp truy bài từ 6h45  đến 7h00; GV đổi giờ phải được sự đồng ý của BGH.
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